
 

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: B4/112/5 Ấp 4, Đa Phước, Bình Chánh, HCM.
- Showroom: 233 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, HCM.
- Mobile: 0909717982            - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 17 tháng 05 năm 2024.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm 10%VAT)

ĐO ĐỘ CỨNG VẬT
LIỆU HUATEC
HBRV-187.5E

Model: HBRV-187.5E

Tồn kho: 79

- Hãng sản xuất: HUATEC
- Bảo hành: 12 tháng
- Dải đo: Rockwell: 20~100   Vickers:
8~2900  Brinell: 8~650HBW
- HB: Brinell Scale: HBW2.5/31.25 
HBW2.5/62.5  HBW2.5/187.5  HBW5/62.5  
      : Dải lực: 31.25kgf(306.5N)62.5kgf(612.
9N)187.5kgf(1839N)
- HR: Rockwell Scale: HRA  HRB  HRC  HRD 
HRE  HRF  HRG  HRK  HRH
       : Dải lực: 60kgf(588N)  100kgf(980.7N) 
150kgf(1471N)
- HV: Vickers Scale: HV30   HV100
      : Dải lực: 30kgf(294.2N)  
100kgf(980.7N)
- Kích thước đo nhỏ nhất: Brinell: 0.004mm  
        Vickers: 0.002mm
- Chiều cao lớn nhất: Rockwell: 175 Brinell,
Vickers: 145mm
- Thời gian giữ: 2~60s
- Khối lượng: 60kg
- Kích thước: 520x200x700mm
- Nguồn điện: AC220+5%,50~60Hz

Cái 1 Liên hệ

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
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- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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